
WONIL VALVE
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VAN CONG GANG TY CHÌM MẶT BÍCH
CAST IRON GATE VALVE

A

MODEL

Applicable fluid

Maximum applicable pressure

Maximum operating temperature

Connection method

Internal pressure test

BODY

Material
TRIM

CAST IRON GATE VALVE

Model: WGN-10

WGN-10

Water

≤1.6 MPа

5°C~120°C

KS 10K Flanged

2.1 MPa at Water

Pressure

GC200

STS304/CAC406

Môi trường sử dụng: Hóa chất, Nước thải công nghiệp,

Nước sạch

Application: A Chemical, Industrial Water, Drinking water

Nhiệt độ: Lớn nhất 120 độ C

Application Temperature: Max 120

Áp lực lớn nhất: 2,1 Mpa

Hydraulic Testing: 2,1 Mpa at Water Pressure

Chất liệu Thân: Gang dẻo

Material Body: GC200

Chất liệu cánh van, lớp lót: CAC406/STS304

Material Trim: CAC406/STS304

Kết nối: Mặt bích tiêu chuẩn Jis 10k

Connection: Flanged JIS10K

Thương hiệu: Wonill Brand Name: Wonil

Xuất xứ: Hàn Quốc/ Place of Origin: Korea

Bảo hành: 24 thángl Warranty: 24 months

PAST NAME

BODY

No. MAT'L

1 CAST IRON

DISC 2 CAST IRON

STEM NUT 3 BRASS

STEM 4 SS420

NUT 5 25# STEEL

BOLT 6 35# STEEL

BONNET GASKET 7 NBR

BONNET 8 CAST IRON

PACKING GLAND و GRAPHITЕ

PACKING 10 CAST IRON

NUT 11 25# STEEL

BOLT 12 35# STEEL

HANDWHEEL 13 CAST IRON

FLAT WASHER 14 CSQ235

NUT 15 25# STEEL

PACKING BOX 16 CAST IRON

PACKING BOX GASKET 17 NBR

NUT

BOLT

18 25# STEEL

19 35# STEEL

Model WGN-10

SIZE 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800

180 180 190 200 230 250 270 290 330 350 297 560 620 795 905 1020

H 300 300 330 380 430 490 560 217 270 297 381 450 536 620 660 720


